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Tóm tắt: Bài viết phân tích kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của giảng viên trong

hoạt động giảng dạy, tập trung vào kỹ năng xây dựng câu lệnh điều khiển AI (Prompt

Engineering), đồng thời làm rõ thêm tầm quan trọng của việc làm chủ các lệnh

(prompt) này trong các hoạt động: tìm kiếm tài liệu, xây dựng học liệu số, đánh giá kết

quả bài giảng. Thông qua thực tiễn giảng dạy trong lĩnh vực lý luận chính trị, báo chí

truyền thông, bài báo đề xuất các cấu trúc prompt từ cơ bản đến mở rộng, gợi mở một

số ví dụ áp dụng trong quá trình giảng dạy, đồng thời, đưa ra các giải pháp nhằm nâng

cao hiệu quả ứng dụng AI vào hoạt động giảng dạy ở các cơ sở giáo dục đại học.

1. Cơ sở lý thuyết của nghiên cứu
 
Các ứng dụng AI trong giáo dục đã và đang phát triển mạnh mẽ giúp mở rộng tiềm

năng của AI trong việc cá nhân hóa quá trình học tập, cung cấp phản hồi tức thì và tự

động hóa các tương tác giữa các chủ thể trong hoạt động giảng dạy với hệ thống AI.

Để khai thác sâu AI về mặt kỹ thuật, đặc biệt là việc xây dựng prompt như kỹ năng sư

phạm mới là một trong những thách thức với giảng viên hiện nay. Do đó, cần làm rõ

thêm vai trò của giảng viên ở từng hoạt động giảng dạy trong môi trường có ứng dụng

AI, từ đó, tăng cường kỹ năng viết lệnh điều khiển AI nhằm đổi mới phương pháp,

nâng cao hiệu quả bài giảng.
 
Hoạt động dạy học là hoạt động được thực hiện theo một chiến lược, chương trình đã

được thiết kế, tác động đến người học nhằm hướng tới mục tiêu hình thành và phát

triển phẩm chất, năng lực của người học(1). Các thành phần cơ bản của hoạt động này

bao gồm: mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức và đánh giá. Hoạt



động giảng dạy trong giáo dục đóng vai trò quan trọng, không chỉ chuyển tải tri thức

mà còn định hình nhân cách và tư duy của người học. Trong kỷ nguyên AI, vai trò của

giảng viên đã có sự thay đổi, từ người truyền bá tri thức sang người làm chủ công

nghệ và người kiến tạo môi trường học tập. Do đó, giảng viên cần được trang bị kỹ

năng công nghệ, đặc biệt là khả năng làm chủ các công cụ AI để hướng dẫn sinh viên

khai thác tối đa lợi ích trong quá trình học tập.
 
Cơ sở lý thuyết của nghiên cứu dựa trên nội dung của Lý thuyết về Giáo dục kỹ thuật

số (Digital Education), là việc sử dụng sáng tạo các công cụ và công nghệ kỹ thuật số

trong quá trình dạy và học, tạo ra các khóa học đa dạng, hiệu quả dựa trên đổi mới

phương pháp học tập(2). Kết hợp với kỹ thuật xây dựng câu lệnh điều khiển AI

(Prompt Engineering - PE) là quá trình thiết kế và tối ưu hóa các câu lệnh (prompt) đầu

vào để hướng dẫn các mô hình AI nhằm thu nhận kết quả mong muốn, chính xác và

phù hợp(3). Kỹ thuật này đóng vai trò quan trọng trong việc giảng viên khai thác tối đa

tiềm năng của các mô hình trí tuệ nhân tạo. Để tối ưu hóa việc dạy và học với AI, giảng

viên cần phải hiểu rõ cách thức sử dụng PE, tích hợp vào các nội dung hoạt động

giảng dạy nhằm đạt được mục đích sư phạm đặt ra.
 
Hiểu và làm chủ AI không có nghĩa là giảng viên phải trở thành chuyên gia về khoa học

máy tính. Thay vào đó, giảng viên cần hiểu được nguyên lý hoạt động, điểm mạnh,

điểm yếu của AI để sử dụng chúng một cách thông minh và hiệu quả. Theo chúng tôi,

giảng viên có ba vai trò chính khi sử dụng AI trong hoạt động dạy học (Hình 1) bao

gồm: Thứ nhất, vai trò là “Người thiết kế hoạt động” có nhiệm vụ xây dựng các hoạt

động học tập có sự kết hợp giữa tri thức nền tảng và việc ứng dụng AI. Thứ hai, vai trò

là “Người hướng dẫn” có nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên cách đặt câu hỏi đúng, cách

kiểm tra tính xác thực của thông tin do AI tạo ra. Thứ ba, vai trò là “Người đánh giá” có

nhiệm vụ xây dựng các tiêu chí đánh giá việc sử dụng AI của sinh viên, đảm bảo tính

trung thực và hiệu quả hoạt động giảng dạy.
 



2. Thực trạng ứng dụng câu lệnh điều khiển AI (prompt) trong hoạt động giảng

dạy

Theo chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến

năm 2030 (Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021), Thủ tướng Chính phủ đã

giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện

các nhiệm vụ chiến lược về phát triển Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030(4), trong đó có

nhiệm vụ quan trọng là thúc đẩy phát triển và triển khai các ứng dụng Trí tuệ nhân tạo

vào trong lĩnh vực giáo dục của Việt Nam, tạo ra động lực thay đổi cách thức giảng

dạy và học tập ở nhiều trường đại học và mang lại nhiều cơ hội trải nghiệm mới cho

hoạt động giảng dạy của giảng viên và sinh viên. Một số cơ sở giáo dục đại học tại Việt

Nam đã và đang tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động giảng dạy,

nghiên cứu và quản lý, cụ thể như: Đại học Quốc gia Hà Nội, từ năm học 2025-2026,

sinh viên chính quy sẽ học trực tuyến phần nền tảng về công nghệ số và ứng dụng AI
(5). Đại học FPT tích hợp AI vào toàn bộ hệ thống giáo dục, từ cấp phổ thông đến đại

học; sử dụng các công cụ AI như ChatGPT, chatbot tích hợp AI để hỗ trợ giảng dạy và

học tập trong nhiều chuyên ngành(6). Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-

HCM), từ năm 2022, sinh viên được phép sử dụng các ứng dụng AI như ChatGPT để

hỗ trợ việc lên ý tưởng, làm bài tập, soạn thảo văn bản và viết báo cáo(7). Ứng dụng AI

trong quản lý và giảng dạy được đưa vào thực tiễn, tuy nhiên, do những điều kiện khác



nhau, việc ứng dụng AI chưa được đồng bộ ở tất cả các cơ sở đào tạo, triển khai còn

mang tính đơn lẻ, chưa đồng đều. Việc sử dụng và thực sự làm chủ kỹ thuật prompt

để khai thác AI một cách chuyên sâu vẫn còn là thách thức với một số giảng viên chưa

được cập nhật những kiến thức và kỹ năng công nghệ có liên quan. 
 

2.1. Cấu trúc của câu lệnh điều khiển AI (prompt)

 
Dựa trên mục đích của giảng viên khi tương tác với AI, prompt là câu lệnh, câu hỏi,

hoặc đoạn văn bản đầu vào cung cấp cho mô hình AI để hướng dẫn nó thực hiện một

tác vụ hoặc tạo ra kết quả mong muốn tương ứng với yêu cầu đầu vào. Do đó, prompt

càng rõ ràng, có tính khoa học và chi tiết thì kết quả từ AI càng chính xác và phù hợp

với yêu cầu của giảng viên. Lịch sử phát triển của prompt gắn liền với sự phát triển của

các mô hình ngôn ngữ lớn (là một loại trí tuệ nhân tạo tiên tiến có khả năng hiểu và tạo

ra văn bản giống con người bằng cách được đào tạo trên một lượng lớn dữ liệu văn

bản). Từ những prompt đơn giản, dần phát triển thành các cấu trúc phức tạp, có khả

năng điều khiển hành vi của AI. Một số kỹ thuật tương tác với các mô hình ngôn ngữ

lớn (LLMs) tiêu biểu: Thứ nhất, kỹ thuật cho phép mô hình thực hiện nhiệm vụ mà

không cần có dữ liệu huấn luyện cụ thể cho nhiệm vụ đó (Zero-shot Prompting). Thứ

hai, kỹ thuật cho phép mô hình AI học và thực hiện nhiệm vụ mới chỉ với một số lượng

nhỏ các ví dụ minh họa, thay vì phải huấn luyện lại toàn bộ mô hình với dữ liệu lớn

(Few-shot Prompting). Thứ ba, kỹ thuật cho phép mô hình không chỉ đưa ra câu trả lời

cuối cùng cho một vấn đề, mà còn trình bày một chuỗi các bước suy luận trung gian

đã dẫn đến kết quả đó (Chain of Thought-CoT). Do đó, để khai thác hết tiềm năng

của AI, việc hiểu và nắm vững kỹ thuật thiết kế, xây dựng và tinh chỉnh các prompt

theo từng nhiệm vụ cụ thể nhằm đạt được kết quả phù hợp của mỗi giảng viên, phục

vụ từng nội dung trong hoạt động giảng dạy là yêu cầu thiết yếu. Dựa trên các kỹ thuật

của prompt, chúng tôi làm rõ thêm các cấu trúc và đề xuất các bước xây dựng một số

mẫu dạng prompt để từ đó giảng viên có thể áp dụng cho hoạt động giảng dạy của

mình.
 
Một prompt cơ bản cần có 5 thành phần như sau: Thứ nhất, xác định vai trò: Giảng

viên cần xác định cho AI đóng vai trò nào trong chủ đích của mình. Thứ hai, xác định

rõ nhiệm vụ: Mô tả rõ ràng công việc mà AI phải làm để đạt được yêu cầu đặt ra. Thứ

ba, xác định rõ đối tượng liên quan đến nhiệm vụ được yêu cầu thực hiện. Thứ tư, xác



định rõ bối cảnh: Cung cấp các thông tin về môi trường, hoàn cảnh, bối cảnh, yêu cầu

rằng buộc trong việc thực hiện nhiệm vụ đặt ra. Thứ năm, nêu rõ định dạng đầu ra:

Yêu cầu kết quả theo định dạng cụ thể để AI đưa ra sản phẩm theo đúng mong muốn

của giảng viên. Dựa trên cấu trúc trên, bài báo đề xuất quy trình xây dựng một prompt

cơ bản bao gồm 5 bước (Hình 2).
 

Trong những trường hợp cần có sự tương tác sâu hơn với hệ thống AI. Giảng viên cần

xây dựng một cấu trúc câu lệnh mở rộng hơn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Một prompt mở rộng không chỉ là một câu hỏi đơn thuần, mà có thể là những chỉ dẫn

chiến lược, được thiết kế để định hướng quá trình suy luận nhằm tạo ra kết quả chất

lượng hơn. Theo chúng tôi, cấu trúc của nó thường được kết hợp từ 4 thành phần

chính: Đầu tiên là “Nền tảng” chứa mục tiêu cốt lõi, tiếp theo là “Lớp thứ nhất”: nâng

cao về mặt nhận thức, “Lớp thứ hai”: Vòng lặp phản hồi tương tác và tùy chỉnh để làm

sâu hơn, phong phú hơn kết quả nhận được, cuối cùng là “Lớp thứ ba”: Nâng cao về

mặt hình thức với các yêu cầu định dạng kết quả đầu ra khác nhau. Các bước xây

dựng một prompt mở rộng được mô tả trong Hình 3. Với cách thức mở rộng này, ngoài

mục tiêu cốt lõi đã được thiết lập, giảng viên có thể yêu cầu cao hơn, mở rộng hơn dựa

vào kết hợp sử dụng các yếu tố như nâng cao yêu cầu nhận thức (lớp thứ nhất), nâng

cao yêu cầu về tính tương tác và tùy chỉnh (lớp thứ hai), nâng cao yêu cầu về hình

thức (lớp thứ ba), cụ thể:
 
Lớp thứ nhất - nâng cao nhận thức: đây là kỹ thuật sử dụng chuỗi tư duy (Chain of

Thought - CoT). Kỹ thuật này yêu cầu AI không chỉ đưa ra câu trả lời cuối cùng mà còn

phải trình bày từng bước tuần tự lập luận để đi đến kết quả cuối cùng.  Điều này giúp



người sử dụng có thể kiểm tra từng bước suy luận của AI, xác định điểm mạnh và điểm

yếu trong quá trình giải quyết vấn đề, hiểu sâu hơn về bản chất của vấn đề thay vì chỉ

tiếp nhận một câu trả lời có sẵn. Đồng thời buộc AI phải suy nghĩ theo từng bước giúp

AI xử lý các câu hỏi phức tạp một cách chính xác hơn.
 
Lớp thứ hai - vòng lặp phản hồi: dựa trên sự tương tác và tùy chỉnh, khác với việc chỉ

đưa ra một câu lệnh duy nhất, tương tác và tùy chỉnh là một quá trình đối thoại liên tục

giữa giảng viên và AI. Giảng viên có thể điều chỉnh prompt dựa trên phản hồi của AI

cho đến khi đạt được kết quả mong muốn, tránh được trường hợp bị giới hạn bởi một

câu lệnh duy nhất; có thể thay đổi hướng, lựa chọn cách giải quyết vấn đề, làm rõ các

yêu cầu hoặc thêm các ràng buộc mới trong quá trình tương tác. Thông qua hiệu

chỉnh các prompt, giảng viên cũng đang "huấn luyện" AI để nó hiểu rõ hơn về phong

cách, mục tiêu và yêu cầu cụ thể, từ đó có thêm kết quả hữu ích hơn ở câu trả lời,

đồng thời, tránh phải viết lại một prompt dài từ đầu khi kết quả thực hiện prompt đó

không như mong muốn.
 



Lớp thứ 3 - nâng cao hình thức: là sự mở rộng đa phương tiện (Multimedia) đối với kết

quả nhận được. Các prompt mở rộng không còn giới hạn ở việc yêu cầu AI chỉ tạo ra

văn bản mà giảng viên có thể yêu cầu AI tạo ra nội dung đa phương tiện, bao gồm hình

ảnh, biểu đồ, video, đoạn mã lập trình hoặc âm thanh theo dạng mẫu nhất định. Điều

này giúp giảng viên và sinh viên mở rộng sáng tạo trong hoạt động dạy học của mình.

Giảng viên có thể yêu cầu AI tạo ra hình ảnh minh họa cho bài giảng, biểu đồ để trực

quan hóa dữ liệu phức tạp. Nội dung đa phương tiện cũng giúp sinh viên tiếp thu kiến

thức một cách trực quan và sinh động hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực yêu cầu hình

ảnh hoặc mô phỏng, đồng thời tiết kiệm thời gian do AI có thể tạo ra các sản phẩm đa

phương tiện chất lượng cao trong thời gian ngắn.
 



Trong quá trình thực hiện, giảng viên có thể sử dụng kết hợp một hoặc nhiều yếu tố

mở rộng (nâng cao nhận thức, vòng lặp phản hồi, nâng cao hình thức) trong một

prompt dựa trên yêu cầu đặt ra nhằm đạt được kết quả như mong muốn. Đồng thời,

có thể vận dụng, kết hợp yếu tố mở rộng vào từng bước trong quy trình của một

prompt cơ bản nhằm phối hợp và tăng cường chất lượng kết quả phản hồi từ hệ thống

AI.
 
Để làm rõ thêm, bài viết đưa ra một ví dụ minh họa thể hiện cách kết hợp các yếu tố

mở rộng trong một prompt, cụ thể như sau:  
 
a) Mục tiêu cốt lõi ban đầu: “Hãy phân tích Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn

dân tộc”.
 
b) Lớp thứ nhất, nâng cao nhận thức sử dụng chuỗi tư duy: “Để phân tích tư tưởng Hồ

Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, hãy thực hiện theo các bước sau:
 
Bước 1: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành tư tưởng này.
 
Bước 2: Phân tích nội dung cốt lõi của tư tưởng
 
Bước 3: Làm rõ vai trò của tư tưởng này trong quá trình cách mạng ở Việt Nam.
 
Bước 4: Đánh giá ý nghĩa thời đại và tính thời sự của tư tưởng này trong bối cảnh hiện

nay”.
 
c) Tương tác và tùy chỉnh: Từ kết quả nhận được, giảng viên thực hiện các bước tiếp

theo:
 
- Dựa trên kết quả nâng cao nhận thức, nếu thấy phần “phân tích nội dung cốt lõi” còn

thiếu, giảng viên có thể tiếp tục tương tác: “Rất tốt. Giờ hãy đi sâu vào Bước 2. Cụ thể,

hãy phân tích rõ hơn về “nguyên tắc đại đoàn kết” mà Hồ Chí Minh đã đề ra. Nêu các

nguyên tắc chính và giải thích ngắn gọn từng nguyên tắc”.
 
- Sau khi AI trả lời, giảng viên muốn bổ sung ví dụ thực tiễn: “Giờ, hãy lấy một ví dụ cụ

thể về việc thực hiện nguyên tắc 'đoàn kết trên cơ sở thống nhất lợi ích dân tộc và lợi

ích cá nhân' trong công cuộc đổi mới hiện nay”.



 
d) Đa phương tiện: Khi đã có nội dung văn bản hoàn chỉnh phù hợp với mục đích đặt

ra, giảng viên muốn trực quan hóa các mối quan hệ giữa các thành phần, có thể sử

dụng prompt đa phương tiện: “Dựa trên nội dung về tư tưởng đại đoàn kết vừa phân

tích, hãy tạo một sơ đồ (biểu đồ tư duy) thể hiện mối quan hệ giữa “lực lượng”, “mục

đích” và “nguyên tắc” của tư tưởng này. Sử dụng sơ đồ hình cây hoặc sơ đồ phân cấp

để trình bày”.
 
Trong quá trình giảng viên tương tác, AI có thể dựa vào dữ liệu mà hệ thống đã học

được trước đó đưa ra gợi ý phát triển các hướng bổ sung, mở rộng truy vấn đang thực

hiện. Có thể các gợi ý do AI đưa ra này chưa đúng với ý định đặt lệnh truy vấn của

giảng viên, nhưng đó cũng là những gợi ý đáng tham khảo cho nhiều tình huống khác

nhau. Đồng thời, đối với tài khoản có trả phí, chất lượng các kết quả và gợi ý đề xuất

được xử lý ở mức cao hơn. Định dạng kết quả nhận được dưới dạng đa phương tiện

biểu diễn trực quan nội dung mà giảng viên mong muốn, giúp sinh viên dễ hình dung

và ghi nhớ kiến thức phức tạp, nâng cao chất lượng bài giảng. 
 

2.2. Một số dạng mẫu Prompt ứng dụng trong hoạt động giảng dạy lý luận
chính trị và báo chí truyền thông

  
Qua phân tích, tìm hiểu cấu trúc của các prompt cho thấy, sử dụng hiệu quả lệnh điều

khiển AI phụ thuộc vào yêu cầu thực tiễn, khả năng tư duy, kỹ năng công nghệ của

mỗi giảng viên cũng như hệ thống AI được lựa chọn. Có nhiều cách thức phối hợp các

yếu tố để xây dựng một prompt phù hợp khi tương tác với AI. Tuy nhiên, giảng viên

vẫn phải là người cuối cùng kiểm duyệt, xác định những tri thức nhận được có đúng,

đủ và chuẩn mực hay chưa. Từ đó, đưa ra quyết định tiếp tục truy vấn nâng cao, mở

rộng hoặc trực tiếp áp dụng vào hoạt động giảng dạy của mình. Với mức độ gợi mở,

định hướng dựa trên một số nội dung của hoạt động giảng dạy, bài viết đưa ra một số

mẫu prompt cơ bản mang tính định hướng, giúp giảng viên tương tác với hệ thống AI

nhằm hỗ trợ, đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, phương pháp giảng dạy theo

nhiệm vụ với các mức khác nhau. Dưới đây là ví dụ minh họa mang tính tham khảo về

cách thức, kỹ năng xây dựng prompt theo một nội dung trong hoạt động giảng dạy

của giảng viên ở lĩnh vực lý luận và báo chí truyền thông:
 



a) Prompt tìm kiếm, tổng hợp tài liệu
 
- Ví dụ prompt đơn giản: “Tìm kiếm các bài báo khoa học về ảnh hưởng của báo chí

đến nhận thức chính trị của giới trẻ Việt Nam”.
 
Đặc điểm: Prompt đơn giản, chỉ yêu cầu tìm kiếm thông tin chung, không có sự kiểm

soát về chất lượng nguồn.
 
-  Ví dụ prompt mở rộng có tính nhập vai và bối cảnh: “Bạn là một nhà nghiên cứu

khoa học chuyên sâu về truyền thông. Hãy tóm tắt các luận điểm chính trong các

công trình nghiên cứu quốc tế gần đây (2020-2025) về 'vai trò của truyền thông xã

hội trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam'. Lưu ý chỉ sử

dụng các nguồn tài liệu từ các tạp chí uy tín và các luận văn, luận án đã được bảo vệ”.
 
Đặc điểm: Prompt này yêu cầu AI nhập vai, giới hạn thời gian và nguồn tài liệu, giúp lọc

thông tin chính xác và chất lượng hơn.
 
- Ví dụ prompt có tính tương tác: “Tôi muốn tìm hiểu về 'quá trình hình thành và phát

triển của tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội'. Hãy gợi ý 5

cuốn sách và 5 bài báo khoa học. (Sau khi nhận được phản hồi của AI, giảng viên có

thể đặt tiếp yêu cầu) Giờ, hãy tóm tắt nội dung chính của cuốn sách “Hồ Chí Minh:

Thời đại và tư tưởng” theo từng chương”.
 
Đặc điểm: Quá trình đối thoại này giúp giảng viên tinh chỉnh yêu cầu, tập trung vào nội

dung cụ thể sau khi đã có danh mục tài liệu, làm tăng hiệu quả tìm kiếm.
 

b) Prompt tạo học liệu số phục vụ bài giảng
 
- Ví dụ prompt đơn giản: “Tạo 10 câu hỏi trắc nghiệm về 'Lý luận về hình thái kinh tế -

xã hội”.
 
Đặc điểm: prompt đơn giản chỉ tập trung vào yêu cầu chung, không kiểm soát nguồn

tài liệu.
 



- Ví dụ prompt có yếu tố đa phương tiện: “Bạn là một nhà thiết kế bài giảng. Hãy xây

dựng một slide về “vai trò của báo chí trong việc xây dựng văn hóa công sở” cho sinh

viên năm thứ nhất. Slide này cần có một tiêu đề hấp dẫn, 3 đến 4 gạch đầu dòng ngắn

gọn về nội dung chính và gợi ý một hình ảnh/biểu đồ minh họa phù hợp để tôi tự tìm

kiếm. Nội dung cần súc tích, dễ hiểu”.
 
Đặc điểm: Prompt này không chỉ yêu cầu nội dung mà còn hướng dẫn AI về hình thức,

độ dài và cả gợi ý đa phương tiện, giúp giảng viên nhanh chóng nhận được slide có

cấu trúc chuyên nghiệp.
 
- Ví dụ prompt có tính tương tác và sáng tạo: “Tôi muốn tạo một trò chơi nhỏ để tương

tác cho sinh viên về 'tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946'. Hãy thiết kế một

kịch bản trò chơi hỏi đáp với 5 câu hỏi và 5 câu trả lời, mỗi câu hỏi có 3 phương án

nhiễu. Kịch bản bao gồm: Câu hỏi, các phương án A, B, C, D, và một đoạn giải thích

ngắn sau khi sinh viên chọn đáp án đúng. Sau khi trò chơi kết thúc, hãy tổng kết lại ý

nghĩa lịch sử của sự kiện này trong 300 từ”.
 
Đặc điểm: Prompt này thể hiện sự sáng tạo, tận dụng khả năng của AI để tạo ra một

hoạt động học tập tương tác, thay vì chỉ là bài giảng một chiều.
 

c) Prompt xây dựng cấu trúc bài giảng
 
- Ví dụ prompt đơn giản: “Tạo dàn ý cho bài giảng 'Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã

hội khoa học”.
 
- Ví dụ prompt có chuỗi nhận thức: “Bạn là một giảng viên. Hãy xây dựng một cấu trúc

bài giảng chi tiết về 'Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C. Mác', bao gồm: 1) Các

khái niệm cốt lõi, 2) Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, 3) Ứng

dụng và ý nghĩa của học thuyết trong bối cảnh Việt Nam. Cấu trúc bài giảng phải có

các mục lớn, mục nhỏ rõ ràng và gợi ý các ví dụ minh họa”.
 
Đặc điểm: Prompt này thể hiện sự tăng cường nhận thức sử dụng chuỗi tư duy, tận

dụng khả năng của AI để tạo ra nội dung theo từng bước và có những rằng buộc, định

dạng kết quả theo yêu cầu.
 



- Ví dụ prompt tích hợp tư duy phản biện: “Tôi muốn xây dựng bài giảng về “Chủ

nghĩa xã hội khoa học” cho sinh viên năm thứ nhất. Hãy tạo dàn ý chi tiết cho 3 tiết

học, bao gồm các mục sau:
 
Tiết 1: Giới thiệu và các khái niệm cốt lõi.
 
Tiết 2: Phân tích sâu về hai sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. (Yêu cầu AI phân

tích sâu và thực tiễn, không chỉ giới thiệu một mình nội dung lý thuyết).
 
Tiết 3: Vai trò của các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trong lịch sử. (Yêu cầu AI đưa

ra các ví dụ cụ thể từ các nước đã từng thực hiện cách mạng).
 
Đặc điểm: Prompt này hướng dẫn AI xây dựng một cấu trúc bài giảng logic, có tính

ứng dụng cao và thúc đẩy tư duy phản biện”.
 

d) Prompt tự động tạo slide bài giảng
 
- Ví dụ prompt đơn giản: “Dựa trên dàn ý bài giảng về “Vai trò của báo chí cách mạng

trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam”, hãy tạo nội dung cho các slide trình chiếu”.
 
- Ví dụ prompt tăng cường nhận thức chứa nội dung ngắn gọn, cô đọng: “Dựa trên

cấu trúc bài giảng về “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, hãy tạo nội dung slide

PowerPoint. Mỗi slide cần có tiêu đề rõ ràng, nội dung chính dạng gạch đầu dòng, và

gợi ý các hình ảnh/biểu đồ minh họa”.
 
Đặc điểm: Đây là prompt yêu cầu nội dung cô đọng, súc tích trong mỗi slide.
 
- Ví dụ prompt tạo kịch bản thuyết trình: “Tôi có một dàn ý về bài giảng “lý luận về nhà

nước và pháp luật”. Hãy tạo 15 slide trình chiếu, mỗi slide không quá 50 chữ. Sau mỗi

slide, hãy gợi ý một kịch bản thuyết trình ngắn gọn (2-3 câu) để tôi có thể diễn đạt nội

dung slide đó một cách tự nhiên nhất”.
 
Đặc điểm: Đây là một prompt mở rộng, không chỉ tạo ra nội dung mà còn hỗ trợ giảng

viên trong việc diễn đạt, giúp bài thuyết trình chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
 



e) Prompt xây dựng câu hỏi trắc nghiệm nhằm củng cố, đánh giá
bài giảng
 
- Ví dụ prompt đơn giản: “Tạo 10 câu hỏi trắc nghiệm về “Lý luận về hình thái kinh tế -

xã hội”.
 
- Ví dụ prompt đa dạng cấp độ: “Bạn là một chuyên gia ra đề thi. Hãy tạo 20 câu hỏi

trắc nghiệm (đáp án A, B, C, D) về 'Chủ nghĩa xã hội khoa học' cho sinh viên năm hai.

Trong đó, 5 câu ở mức độ nhận biết, 10 câu ở mức độ thông hiểu và 5 câu ở mức độ

vận dụng. Bao gồm cả đáp án đúng và giải thích ngắn gọn”.
 
Đặc điểm: prompt này đã tận dụng AI để tạo ra đánh giá với các cấp độ đánh giá khác

nhau thường được sử dụng trong đổi mới phương pháp giảng dạy.
 
- Ví dụ prompt tích hợp đánh giá: “Từ nội dung bài giảng “Học thuyết Mác - Lênin về

Đảng Cộng sản”, hãy tạo 15 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi sinh viên trả lời, hãy thiết kế

một đoạn phản hồi ngắn cho mỗi câu trả lời (bao gồm cả đúng và sai). Ví dụ: “Đáp án

của bạn chưa chính xác. Vui lòng xem lại khái niệm về...”, hoặc “Chúc mừng! Đáp án

của bạn hoàn toàn đúng. Điều này cho thấy bạn đã nắm vững...””.
 
Đặc điểm: Prompt này biến quá trình kiểm tra thành một hoạt động học tập tương tác.

AI không chỉ tạo câu hỏi mà còn cung cấp phản hồi giúp sinh viên học hỏi từ sai lầm

của mình, một chức năng mà các bài kiểm tra truyền thống khó thực hiện được.

3. Một số vấn đề đặt ra và giải pháp tăng cường ứng dụng câu lệnh điều khiển

AI trong giảng dạy của giảng viên

Bên cạnh những lợi ích, ứng dụng AI còn đối mặt với nhiều thách thức. Thứ nhất, là

tính chính xác của thông tin. Không phải nhiệm vụ, nội dung hoặc lĩnh vực nào thông

tin do AI cung cấp cũng chính xác. Do cơ chế học của mô hình AI dựa vào tập dữ liệu

huấn luyện thu được, nếu dữ liệu huấn luyện này chưa đủ thông tin, chưa đảm bảo

tính chính xác thì “hiểu biết” của mô hình AI về vấn đề giảng viên đặt ra không phải lúc

nào cũng đảm bảo theo yêu cầu. Thứ hai, vấn đề đạo đức khi sử dụng AI, đây là một

trong những điểm đã và đang được nhiều nhà quản lý, nghiên cứu và sử dụng AI quan

tâm. Dữ liệu huấn luyện có mang thành kiến về một vấn đề nào đó, những thông tin



thuộc về quyền cá nhân, độ khó xác thực và đánh giá thông tin được AI cung cấp đặt

ra vấn đề đạo đức cho giảng viên khi sử dụng AI phục vụ hoạt động giảng dạy. Thứ

ba, tính bản quyền và lệ thuộc vào công nghệ, lười tư duy đã và đang là rào cản lớn với

nhiều đối tượng sử dụng AI. Sự phát triển và ứng dụng AI ngày càng nhanh trong lĩnh

vực giáo dục đã cung cấp cho giảng viên, sinh viên nhiều mô hình phục vụ hoạt động

dạy học, với thiết bị cầm tay có kết nối mạng, tích hợp nhiều chức năng, giảng viên,

sinh viên có thể tương tác với hệ thống AI mọi lúc mọi nơi. Sự tiện dụng này đặt ra vấn

đề về tính kiên trì trong giải quyết vấn đề, tìm tòi sáng tạo thay vì sử dụng AI, dẫn đến

lệ thuộc vào nó. Do đó, tác giả bài viết đề xuất một số giải pháp tăng cường hiệu quả

ứng dụng câu lệnh điều khiển AI trong hoạt động giảng dạy, cụ thể:  
 
Thứ nhất, cơ sở giáo dục đầu tư kinh phí cho bồi dưỡng đào tạo, bồi dưỡng giảng viên

nâng cao năng lực ứng dụng AI vào giảng dạy, đồng thời tạo ra một môi trường học

tập mới, trong đó, vai trò của giảng viên thay đổi từ người truyền đạt kiến thức thành

người kiến tạo môi trường học tập, thiết kế các trải nghiệm học tập, khuyến khích sự

tương tác và hợp tác giữa sinh viên và AI.
 
Thứ hai, trong hoạt động giảng dạy, giảng viên cần khuyến khích tư duy phản biện và

sáng tạo, thiết kế các hoạt động học tập đòi hỏi sinh viên phải suy nghĩ, phân tích và

đưa ra ý kiến cá nhân, thay vì chỉ đơn thuần tìm kiếm câu trả lời từ AI.
 
Thứ ba, đưa kỹ năng thiết kế và xây dựng prompt vào nội dung bắt buộc của học phần

hoặc chương trình đào tạo. Việc tích hợp này sẽ làm tăng kỹ năng số thiết yếu cho cả

giảng viên và sinh viên. Điều này giúp họ tăng khả năng điều khiển và tối ưu hóa

prompt thay vì sử dụng AI một cách thụ động.
 
Cuối cùng, giảng viên phải là người kiểm duyệt thông tin cuối cùng, không nên phụ

thuộc hoàn toàn vào AI mà phải đóng vai trò là người kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh

thông tin do AI cung cấp phù hợp với nội dung, phương pháp và chuẩn đầu ra của mỗi

học phần và chương trình đào tạo./.

4. Kết luận

Việc làm chủ kỹ thuật prompt là một kỹ năng thiết yếu đối với giảng viên trong kỷ

nguyên AI. Bằng cách xây dựng các prompt thông minh, giảng viên có thể khai thác



tối đa tiềm năng của AI nhằm đổi mới phương pháp, cá nhân hóa trải nghiệm học tập

và chuẩn bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết nhằm nâng cao chất lượng giảng

dạy. Tính tất yếu về sử dụng AI trong giáo dục tạo ra môi trường mới, giúp các chủ thể

trong hoạt động giảng dạy chủ động tiếp thu và sáng tạo ra tri thức mới chất lượng

hơn, hữu ích hơn./.
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